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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

Thời gian:  15h30 - 06/10/2026                Phòng: 309 Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206127073 Văn Thị Minh Anh COM 405 A K30VQC Nợ HP

2 30206147830 Vũ Hoàng Trâm Anh COM 405 A K30VQC

3 30206155385 Nguyễn Đoàn Mai Anh COM 405 A K30VQC Nợ HP

4 30216159743 Nguyễn Đình Gia Bảo COM 405 A K30VQC

5 30216155386 Nguyễn Thanh Bình COM 405 A K30VQC

6 30205150420 Nguyễn Lại Linh Chi COM 405 A K30VQC

7 30216150783 Nguyễn Văn Dũng COM 405 A K30VQC

8 30216159746 Phạm Văn Tiến Dũng COM 405 A K30VQC

9 30206145597 Phan Ngọc Thùy Dương COM 405 A K30VQC

10 30216130214 Nguyễn Văn Hải COM 405 A K30VQC

11 30206139266 Trương Nguyễn Mỹ Hạnh COM 405 A K30VQC

12 30206163416 Nguyễn Thị Hồng Hạnh COM 405 A K30VQC Nợ HP

13 30206129029 Võ Thanh Hiền COM 405 A K30VQC Nợ HP

14 30206155390 Lê Nguyễn Thu Hương COM 405 A K30VQC

15 30216139999 Trương Quang Khải COM 405 A K30VQC

16 30216152723 Châu Gia Kiệt COM 405 A K30VQC Nợ HP

17 30206133148 Nguyễn Thị Xuân Lên COM 405 A K30VQC

18 30206152229 Trần Khánh Linh COM 405 A K30VQC
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 405 (A)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Truyền Thông Xã Hội  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 405
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 405 (A)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Truyền Thông Xã Hội  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 405

Thời gian:  15h30 - 06/10/2026                Phòng: 311 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206120535 Nguyễn Thị Đồng Lựu COM 405 A K30VQC Nợ HP

2 30206120589 Phùng Thị Khánh Ly COM 405 A K30VQC

3 30206159770 Nguyễn Thị Trà My COM 405 A K30VQC

4 30216120887 Trần Hào Nam COM 405 A K30VQC

5 30206130338 Nguyễn Thị Thúy Ngân COM 405 A K30VQC

6 30206125311 Phạm Nguyễn Kim Ngọc COM 405 A K30VQC

7 30206632879 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên COM 405 A K30VQC

8 30216155401 Hồ Đăng Nguyên COM 405 A K30VQC

9 30206132234 Nguyễn Thị Thanh Nhi COM 405 A K30VQC Nợ HP

10 30206151677 Nguyễn Lê Quỳnh Nhi COM 405 A K30VQC

11 30206155402 Dương Yến Nhi COM 405 A K30VQC

12 30206159780 Tạ Thị Nở COM 405 A K30VQC

13 30206143261 Trần Đoàn Hoàng Ny COM 405 A K30VQC

14 30206155403 Đỗ Thị Cẩm Ny COM 405 A K30VQC

15 30206159782 Trương Thị Oanh COM 405 A K30VQC

16 30216163047 Võ Tấn Phát COM 405 A K30VQC

17 30206152571 Nguyễn Thị Hồng Phúc COM 405 A K30VQC Nợ HP

18 30206126040 Huỳnh Thị Bảo Quyên COM 405 A K30VQC
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 405 (A)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Truyền Thông Xã Hội  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 405

Thời gian:  15h30 - 06/10/2026                Phòng: 314 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206144491 Tạ Như Quỳnh COM 405 A K30VQC

2 30206155406 Phạm Thị Phi Sanh COM 405 A K30VQC

3 30216140295 Phạm Hưng Tài COM 405 A K30VQC

4 30206164667 Vũ Nguyễn Minh Tâm COM 405 A K30VQC

5 30206163319 Nguyễn Thị Hương Thảo COM 405 A K30VQC

6 30206644306 Nguyễn Mai Xuân Thảo COM 405 A K30VQC

7 30206121646 Nguyễn Thị Phương Thi COM 405 A K30VQC

8 30206141607 Lê Thị Thu COM 405 A K30VQC

9 30206155410 Hoàng Thị Tình COM 405 A K30VQC

10 30216133118 Phan Vĩnh Tình COM 405 A K30VQC

11 30206133806 Ngô Thị Huyền Trang COM 405 A K30VQC

12 30206163457 Nguyễn Thị Ánh Tuyết COM 405 A K30VQC

13 30206554838 Lê Thị Thanh Vân COM 405 A K30VQC Nợ HP

14 30216144907 Nguyễn Công Vương Văn COM 405 A K30VQC Nợ HP

15 30216155412 Võ Quang Vũ COM 405 A K30VQC

16 30206155413 Trần Thúy Vy COM 405 A K30VQC Nợ HP

17 30206159813 Trần Như Ý COM 405 A K30VQC

18 30206655380 Nguyễn Như Ý COM 405 A K30VQC Nợ HP

19 30206159814 Bùi Thị Hải Yến COM 405 A K30VQC Nợ HP
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